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Đề bài:
I. Trắc nghiệm (4 điểm): 
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có các phần tử đều là số nguyên tố?
	A. {1; 3; 5}
	B. {3; 5; 11}
	C. {3; 5; 9}
	D. {3; 7; 10}


Câu 2: Tập hợp các số nguyên gồm
[bookmark: BMN_CHOICE_A34]A. các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.
[bookmark: BMN_CHOICE_B34]B. số 0 và các số nguyên âm.
[bookmark: BMN_CHOICE_C34]C. các số nguyên âm và các số nguyên dương.
[bookmark: BMN_CHOICE_D34]D. số 0 và các số nguyên dương.
Câu 3: 


Cho các số sau: 51; 0; 3; 27; 1. Các số đã cho sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:
	A. 

51; 3; 0; 1; 27
	B. 

3; 51; 0; 1; 27

	C. 

0; 1; 3; 27; 51
	D. 

27; 1; 0; 3; 51



Câu 4: Số đối của 9 là:
	A. 
9
	B. 
1
	C. 0
	D. 9


Câu 5: Trong các số sau, số nào thuộc tập hợp BC(4, 6)? 
	A. 1
	B. 3
	C. 12
	D. 15



Câu 6: Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức:  ta được:
	
A.
	
C.

	
B.
	
D.


Câu 7: Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 10cm và 15cm thì diện tích của nó là:
	A. 300cm2
	B. 150cm2
	C. 75cm2
	D. 25cm2


Câu 8: Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có tâm đối xứng?
[image: ]
	A. Hình 1
	B. Hình 2
	C. Hình 3
	D. Hình 4



II. Tự luận (6 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể)
	
a, (376) + 128 + 376 + 72
	

b, 43.(58) + 57.(58)

	
c, 72 : [413 : 411 + (32  30)3] + 20220
	



Bài 2 (1 điểm): Tìm số nguyên x biết:
	
a, 5.(9 + x) = 30
	

b, 3x  17 = 8



Bài 3 (1,5 điểm): Học sinh lớp 6A khi xếp thành 2 hàng, 3 hàng hay 4 hàng đều vừa đủ. Tính số học sinh lớp 6A, biết số học sinh của lớp từ 30 đến 40.

Bài 4 (1,5 điểm): 
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15 m, chiều rộng 10 m.
a, Tính diện tích mảnh vườn đó.
b, Người ta làm hàng rào xung quanh mảnh vườn trên với giá tiền là 30000 đồng/m. Tính số tiền để làm hàng rào xung quanh mảnh vườn.

Bài 5 (0,5 điểm): Tìm các số tự nhiên a và b biết a.b = 360 và BCNN(a,b) = 60.

Chúc các em làm bài tốt!
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